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BÁO CÁO 

Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện  

Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 9 tháng đầu năm. Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

 

            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022. 

1. Thực hiện Quyết định 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

chính phủ về việc quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Để hoàn 

thành xã NTM kiểu mẫu phải đáp ứng 4 chỉ tiêu, đó là: 

* Hoàn thành các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. 

 * Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã 

nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã nông thôn mới 

nâng cao.  

* Có ít nhất một mô hình thôn thông minh. 

* Đạt lĩnh vực nổi trội nhất về “cảnh quan môi trường”.  

2. Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu, 9 tháng năm 2022.          

2.1. Chỉ tiêu thứ nhất: Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-

2025 gồm 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu.  

Qua rà soát đánh giá đến nay mới có 13/19 tiêu chí đạt theo yêu cầu, đó 

là: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 4 (về điện); tiêu chí số 3 (về thủy lợi 

và phòng chống thiến tai); số 6 (về văn hóa) tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn); tiêu chí số 8 (về thông tin và truyền thông); tiêu chí số 9 (về 

nhà ở dân cư); số 10 (về thu nhập); tiêu chí 11 (nghèo đa chiều); tiêu chí số 12 

(về lao động); tiêu chí 15 (hành chính công). số 16 (về tiếp cận pháp luật); số 

17 (về môi trường). 

6 Tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí số 2 (về giao thông); tiêu chí số 5 (về 

giáo dục), tiêu chí số 13 (về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế); số 14 (về y 

tế); số 18 (về môi trường và chất lượng cuộc sống); số 19 về (quốc phòng và an 

ninh). ( Kết quả đạt của các tiêu chí có bảng biểu kèm theo) 

2.2 Chỉ tiêu thứ 2: Về thu nhập bình quân đầu người của xã:   

- Qua đánh giá 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập bình quân của xã đạt 62,18 

triệu đồng/người/năm. 

- Tự đánh giá đến thời điểm hiện tại: Đạt 

2.3. Chỉ tiêu thứ 3: Có ít nhất một mô hình thôn thông minh.  

        UBND xã đã ban hành kế hoạch Xây dựng thôn Chí Phúc đạt tiêu chí thôn 

thông minh năm 2022.  

* Tự đánh giá: Hiện nay đang triển khai thực hiện các tiêu chí nào trong bộ 

tiêu chí thôn Thông Minh. 

* dự kiên thời gian hoàn thành chỉ tiêu này: Tháng 30/11/2022. 
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2.4. Chỉ tiêu thứ 4: Chọn lĩnh vực nổi trội của xã là “cảnh quan môi 

trường”. 

 Theo quyết định 35/2022/QĐ-UBND, Để hoàn thành xã kiểu mẫu theo 

lĩnh vực nỗi trội. Phải hoàn thành 4 tiêu chí: xanh, sạch, đẹp, an toàn. kết quả đạt 

được 4 tiêu chí như sau: 

a. Tiêu chí “xanh”. 
Trên địa bàn xã có 5 tuyến đường xã, với  chiều dài 7,495m  và 25 tuyến trục thôn, 

liên thôn với 11.489m. Hiện nay 100% các tuyến đường xã đã được tiến hành trồng cây 

bóng mát, cây hoa, cây cảnh. Đối với các tuyến đường trục thôn qua đánh giá tỷ lệ đường 

được trồng hoa, trồng cây bóng mát mới đạt 6.893m/11.489m = 60% bằng 75% tiêu chí.  

Các tuyến đường trục thôn được trồng cây, trồng hoa nhưng không được nhổ cỏ, cắt tỉa 

thường xuyên. Gây mất cảnh quan mổi trường.  

b. Tiêu chí “Sạch”. 

- Đối với công tác thu gom rác thải sinh hoạt: Đã hợp đồng với công ty môi 

trường, tiến  hành thu gom rác thải, vận chuyển tập kết tại bãi rác Hà Đông. Tỷ lệ các hộ 

thực hiện thu gom rác thải đạt 92%.  Một số tuyến đường trục thôn được trang bị thùng 

đựng rác như tuyến đường thôn Chí Phúc. 

- Phong trào quét dọn đường làng ngõ xóm được phát động vào chủ nhật hàng 

tuần. Đảm bảo cảnh quan môi trường. 

- Các tổ chức hội tích cực phát động phong trào làm sạch môi trường như: 

+ MTTQ triển khai thành công mô hình khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an 

toàn: năm 2021 đã thực hiện thành công tại thôn Chí Phúc và quý tiến. năm 2022 tiếp tục 

phát động phong trào ở thôn Giang sơm 10;  Hà Hợp và Ngọc sơn. 

+ Hội phụ nữ đã phát động được mô hình “ nhà sạch vườn đẹp”: Hiện nay hội đã 

xây dựng được 40 hộ theo tiêu chí. Kế hoạch năm 2022 tiếp tục xây dựng 40 hộ. 

c.Tiêu chí “Đẹp”. 

Trên địa bàn xã có 78.080m đường ngõ xóm, 89% đường ngõ xóm được bê tông 

hóa; 50% các tuyến đường được trồng hoa.  

Các trục đường trong khu dân cư có hệ thống trang trí tuyên truyền (Pa nô, băng 

zôn, khẩu hiệu) phù hợp, hiệu quả, đúng quy định; có chỉ dẫn hạn chế trọng tải; xây dựng 

cảnh quan, nhà ở, vườn, tường rào, công trình đúng quy định; chủ động, tự giác, tích cực 

tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư; 

không có khiếu kiện về mất vệ sinh môi trường  

c. Tiêu chí “An toàn” 

Toàn bộ hệ thống thoát nước trong khu dân cư được xây dựng có nắp đậy, kiên cố, 

đảm bảo an toàn cho người dân. 

            II. Phương hướng, kế hoạch hoàn thành các tiêu chí 

1. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng 1 số nội dung chính của các 

tiêu chí chưa đạt. Cụ thể: 

1.1. Đối với Tiêu chí Giao thông. 

* Để đảm bảo theo yêu cầu: tiếp tục lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, lắp đặt hệ 

thống điện chiếu sáng, xây rãnh thoát nước và  trồng cây, trồng hoa bên đường, cụ thể: 

- lắp biển báo, biển chỉ dẫn trên các trục đường xã và các đường trục thôn. 

- Hoàn thành rãnh thoát nước và lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở 3 thôn. 
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-  Dọn dẹp phát quang. các tuyến đường xã 

- Đối với các tuyến đường của thôn. Tiếp tục phát động thôn trồng bổ sung và 

chăm sóc cây hoa đã trồng. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC địa chính, các đơn vị thôn. 

1.2. Tiêu chí Giáo dục  

* Trong năm 2022 đề nghị công nhận trường tiểu học cơ sở đạt chuẩn cơ 

sở vật chất mức độ 2 như: bổ xung đầy đủ các thiết bị và đồ dung dậy học. đảm 

bảo theo tiêu chí mức độ 2. 

- Đối với mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ 

năng sức bền: chỉ đạo trường tiểu học và trung học cơ sở XHH kinh phí bổ xung 

mua sắm các mô hình giáo dục thể chất. Cho học sinh có điều kiện rèn luyện thể 

lực: các trường tiểu học và trường trung học cơ sở thành lập mô hình rèn luyện 

thể chất. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC văn hóa, ban giám hiệu 2 trường học. 

 1.3. Tiêu chí Về Văn hoá. 

+ Tại các nhà văn hóa thôn: Các thôn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

xã hội hóa mua sắm trang thiết bị thể thao ngoài trời, đặt tại các sân thể thao 

thôn. (gồm các thiết bị trò chời ngoài trời như Cầu trượt, xích đu, bập bênh, ghế 

đá, các linh vật...)  

+ Tất cả các thôn đã xây dựng kế hoạch, huy động sức đóng góp của nhân 

dân tiến hành chỉnh trang, bổ sung thiết chế văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa. 

Cụ thể: sơn sửa lại nhà VH và tường rào, lát sân, sửa cổng, gắn biển, xây bồn 

hoa hoặc đặt chậu hoa trong khuôn viên, trồng cây bóng mát, cây cảnh....bố trí 

sân bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông... 

+ Thành lập các câu lạc bộ VH thể dục thể thao, lựa chọn mô hình hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao tiêu biểu (ví dụ như chọn mô hình nhảy dân vũ 

hoặc mô hình tập dưỡng sinh).  

+ Xây dựng kế hoạch phát triển mô hình: có quy chế hoạt động, được 

đông đảo người dân tham gia (60% số người dân tham gia mô hình), sinh hoạt 

thường xuyên và phải được UBND huyện ra quyết định công nhận mô hình; 

thành lập các câu lạc bộ TDTT, câu lạc bộ văn nghệ. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC văn hóa, các đơn vị thôn. 

1.4. Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

- Đôn đốc cơ sở nấm, chỉnh trang cơ sở vật chất, sản xuất nấm linh chi 

đảm bảo yêu cầu tiêu chí. Tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình công nhận sản 

phẩm OCOP. Dự kiến sản phẩm được công nhận trong tháng 11/2022. 

- Đối với yêu cầu chuỗi liên kết: Sản phẩm sẽ được công nhận vào tháng 

10/2022 và các hợp tác xã sẽ tiến hành liên kết với công ty để tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Đối với chỉ tiêu ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc 

các sản phẩm chủ lực của xã; Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh 
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thương mại điện tử; Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã 

được cấp mã vùng. tiến hành triển khai, đấu mối với các đơn vị tư vấn để triển 

khai thực hiện (đấu mối với đơn vị viễn thôn VNPT để thực hiện truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm; đấu mối với  đơn vị bưu chính viễn thông để đăng ký việc 

bán các sản phẩm chủ lực của xã trên kênh thương mại điện tử). 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC địa chính, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nấm. 

1.5. Tiêu chí y tế 

- Yêu cầu tiêu chí: Có tỷ lệ lao người dân tham gia BHYT từ 95% trở lên. 

- Kết quả thực hiện tiêu chí: có 4929/5238 người đã tham gia BHYT 

chiếm tỷ lệ 94,1% 

- Giải pháp thực hiện: tiếp tục vận động 80 người dân tham gia BHYT 

nhằm đạt tỷ lệ 95%: Cụ thể số lượng giao như sau: 

 + MTTQ xã, các đoàn thể vận động 20 người tham gia BHYT. 

+ Mỗi thôn vận động 10 người dân tham gia BHYT,  

* Thời gian hoàn thành: 15/11/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC văn hóa phụ trách lĩnh vực lao động TBXH; các đoàn 

thể; các đơn vị thôn. 

1.6. tiêu chí tiếp cận pháp luật 

Tổ chức thành lập mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở cụ thể: 

- Thành lập câu lạc bộ phổ biến giáo dục pháp luật: thành viên là cán bộ 

công chức, hiệu trưởng các trường học và thôn trưởng các thôn. 

- Mô hình tổ hòa giải mẫu ở đơn vị thôn Hà Hợp: Thành viên là ban công 

tác mặt trận thôn 

- Thời gian thành lập câu lạc bộ và mô hình: tháng 10/2022. 

* Thời gian hoàn thành: 25/10/2022. 

* Bộ phận thực hiện: CC tư pháp; cán bộ công chức; các đơn vị trường học; các 

đơn vị thôn. 

          1.7. Tiêu chí về môi trường: lĩnh vực nỗi trội về “cảnh quan môi 

trường”. Cụ thể: 

a. Đối với tiêu chí “xanh”. 
* Đối với các tuyến đường xã hiện đã được trồng cây, đáp ứng yêu cầu 

tiêu chí, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiến hành phát cỏ và cắt tỉa cây; lắp đặt 

hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc. … 

Đối với đoạn đường chạy qua khu trung tâm xã ( từ cầu tứ quý đến trạm y 

tế) tiến hành sữa chữa, nâng cấp đoạn đường. 

* Đối với các tuyến đường trục thôn: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thôn 

chủ động rà soát, thống kê, lập kế hoạch nhỏ cỏ, chăm sóc các tuyến đã được 

trồng; trồng bổ sung các tuyến cây bị chết và trồng mới các tuyến chưa được 

trồng. Đảm bảo 80% các tuyến đường trục thôn được trồng cây, trồng hoa. Đặc 

biệt có kế hoạch trồng và chăm sóc các tuyến điểm, tập trung vào các tuyến 

đường trục thôn và khu vực trung tâm của thôn, các thôn cần tập trung một số 

tuyến đường sau:  
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- Thôn Quý tiến: Trồng cây chuỗi ngọc tuyến đường từ trạm biến áp đến 

nhà VH thôn; Tuyến đường đê khu dân cư Ngọc tiến cũ. 

- Thôn Ngọc Sơn: Trồng cây chuỗi ngọc tuyến đường từ chợ ngọc sơn đến 

cầu ngọc sơn.  

 - Thôn Giang sơn 10: Trồng cây chuỗi ngọc tuyến đường từ nhà văn hóa 

đi rẽ sang 2 bên và tiếp giáp với thôn Giang sơn 9 .  

- Thôn Giang sơn 9: Trồng cây chuỗi ngọc từ nhà văn hóa đi đường đông 

sơn và từ nhà văn hóa đi giáp giang sơn 10.  

- Thôn Vĩnh an: tuyến đường từ cổng chào đi nhà văn hóa.  

- Thôn Cẩm cường: Tập trung trồng hoa hoặc cây chuỗi ngọc dọc tuyến 

đường từ nhà ông Trí đi nhà VH và tuyến đường khu thôn Cẩm Sơn cũ. 

- Thôn Hà Hợp: Tiến hành trồng cây xanh từ cầu đến nhà văn hóa. Cây 

chuỗi ngọc các tuyến xung quanh khu nhà văn hóa thôn. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận tham mưu: Đc PCT chỉ đạo; Công chức địa chính, Văn hóa: 

Các đơn vị thôn, tham mưu thực hiện.  

b. Đối với tiêu chí “Sạch”. 

+  Đặt thùng đựng rác: Trên tuyến đường đi qua khu trung tâm (Từ cầu tứ quý đến 

trạm y tế); và tại khu trụ sở, trạm y tế, trường học và các nhà văn hóa thôn. 

 + Đối với không gian trụ sở làm việc của xã: tiến hành chỉnh trang sân, 

bồn hoa, sơn sửa trụ sở làm việc, hội trường, tường rào… 

+ các trường học duy trì tốt mô hình: thùng đựng vỏ chai nhựa; vệ sinh 

sạch sẽ, trồng cây xanh, cây hoa phù hợp cảnh quan. 

+ Đối với các đơn vị thôn: Có kế hoạch sơn lại nhà văn hóa và tường rào. Tuyên 

truyền các hộ chăn nuôi không chăn thả trâu bò trên các trục đường, phóng uế ra đường 

gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ ngăn nắp nhà 

ở, nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước đảm bảo sạch sẽ. 

+ Giao cho hội phụ nữ phát động phòng trào phân lại rác thải, nhằm giảm thiểu rác 

thải ra môi trường. Cần phát động được mỗi thôn 80 hộ tham gia. Có mô hình thu gom 

rác thải hữ cơ để tạo ra chế phẩm “EM”. 

+ Thường xuyên phát động vệ sinh môi trường: Quét dọn đường làng, ngõ xóm , 

nạo vét rãnh thoát nước vào chủ nhật hàng tuần ( Hội phụ nữ phát động) 

+ Tổ chức phát quang hành lang đê trung ương và đê hón bông. 

+ Thành lập/kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; 

Phân công cho các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản 

(điểm đầu – điểm cuối) trên tuyến đường. Tổ tự quản phải xây dựng kế hoạch VSMT và 

tổ chức thực hiện theo tháng, quý, năm. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận tham mưu: Đc PCT chỉ đạo; Công chức địa chính, Văn hóa: 

Các đơn vị thôn; MTTQ, các đoàn thể ( đặc biệt hội phụ nữ).  

c. Đối với tiêu chí “Đẹp”, 

+ Trồng hoa bổ sung tại các tuyến ngõ xóm. Thường xuyên, nhổ cỏ, chắm dặm các 

đường hoa đã được trồng. 
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+ Chọn tuyến đường điểm để thực hiện: Vận động các hộ chưa xoa trát tường rào, 

tường rào đã bị xuống cấp, xây mới và xoa trát lại. Sơn và quét vôi ve toàn bộ hệ thống 

tường rào trên tuyến đường điểm này. 

+ Có kế hoạch lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao tại khu trung tâm văn hóa. 

- Lắp đặt lại hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền. 

* Thời gian hoàn thành: 30/11/2022. 

* Bộ phận tham mưu: Đc PCT chỉ đạo; Công chức địa chính, Văn hóa: 

Các đơn vị thôn. 

d. đối với tiêu chí “An toàn” 
Toàn bộ hệ thống thoát nước trong khu dân cư phải được xây dựng có nắp đậy, kiên 

cố, đảm bảo an toàn cho người dân. 

1.8.  Tiêu chí về Chất lượng môi trường sống   

- Đối với chỉ tiêu nước sạch:  

Để đảm bảo tiêu chí 4 đơn vị thôn khu vực liên hợp phải đạt 100% hộ sử 

dụng nước sạch tập trung. 

- Bộ phận thực hiện: MTTQ các đoàn thể, 4 thôn 

           1.9. Tiêu chí an ninh 

- Triển khai mô hình camera an ninh: Dự kiến lắp đặt hệ thống camera an 

ninh tại các vị trí công cộng. 

2. Phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách tiêu chí 

Nhiệm vụ của các đồng chí được phân công đó là: Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận 

tham mưu, các bộ phận phối hợp thực hiện tiêu chí lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đảm 

bảo hoàn thành tiêu chí. Cụ thể như sau: 

 

TT Tiêu chí chưa đạt Thành viên ban chỉ đạo phụ trách 

1 Tiêu chí giao thông  

  Đ/C Phạm Văn Định 2 Tiêu chí giáo dục 

3 Tiêu chí văn hóa    Đ/C Nguyễn Văn Ngọ 

   Đ/C Lê Thị Thanh 4 Tiêu chí môi trường 

5 Tiêu chí tổ chức sản xuất và ptkt    Đ/C Nguyễn Xuân trường 

6 Tiêu chí y tế    Đ/C Bùi Văn hạ 

7 Tiêu chí tiếp cận pháp luật    Đ/C Nguyễn Văn Ngọ 

8 Tiêu chí chất lượng môi trường sống    Đ/C Nguyễn Viết Quyền 

9 Tiêu chí an ninh    Đ/C Doãn Thanh Trung 

10 Thủy lợi và phòng chống thiến tai   Đ/C Trần Văn Phú 

       Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm./. 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND; 

- Thành viên BCĐXDNTM; 

- Trưởng ban phát triển các thôn; 

- CB, CC có liên quan;  

 - Lưu: VT, ĐCXD. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Định 
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